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CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG SƠN 

 

Số: 210/TCS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

V/v đăng ký môi trường cho cơ sở Nhà 

máy sản xuất của Công ty TNHH Thành 

Công Sơn 

 

Hà Nội, ngày 20  tháng  10  năm 2026 

 

 

Kính gửi: Ban quản lý các khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội  

 

Công ty TNHH Thành Công Sơn là chủ Cơ sở “Nhà máy sản xuất của Công ty 

TNHH Thành Công Sơn”, thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường theo quy định của 

Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020, Nghị định số nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06 tháng 01 năm 2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 

2026. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 49G, KCN Quang Minh, xã Quang Minh, thành phố Hà 

Nội. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên 

số: 0108060149 do Phòng đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính 

thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 16 tháng 11 năm 2017, đăng ký thay đổi 

lần thứ 2 ngày 17 tháng 10 năm 2025 

- Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thành Công Sơn:  

- Ông Vũ Thành Công            Chức danh: Giám đốc 

- Mã số thuế: 0108060149 

Công ty TNHH Thành Công Sơn đăng ký môi trường cho “Cơ sở Nhà máy sản 

xuất của Công ty TNHH Thành Công Sơn” với các nội dung sau:   

1. Thông tin chung về cơ sở  

- Tên cơ sở: Cơ sở Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Thành Công Sơn 

- Địa điểm thực hiện cơ sở: Lô 49G, KCN Quang Minh, xã Quang Minh, thành 

phố Hà Nội. 

- Căn cứ lập hồ sơ Đăng ký môi trường: 
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Cơ sở hoạt động trong lĩnh vực sơn các sản phẩm cho khách hàng và xử lý bề mặt 

sản phẩm. 

Trong quá trình hoạt động cơ sở phát sinh nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất 

với tổng lưu lượng khoảng 1 m3/ngày.đêm, khí thải với tổng lưu lượng 18.800 m3/h, 

chất thải nguy hại với khối lượng 1.083 kg/năm. 

Như vậy, cơ sở thuộc đối tượng phải lập hồ sơ đăng ký môi trường cấp xã do Ban 

quản lý các khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội phê duyệt căn cứ theo 

quy định tại điểm b khoản 3 mục VII phần A, phụ lục IX của Nghị quyết số 

66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính Phủ về việc Cắt giảm, phân quyền, đơn 

giản hoá thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (áp dụng với cơ sở phát sinh Tổng lưu 

lượng nước thải <50 m3/ngày.đêm hoặc khí thải <20.000 m3/h). 

Vì vậy, Công ty TNHH Thành Công Sơn lập hồ sơ Đăng ký môi trường cho “Cơ 

sở Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Thành Công Sơn” với các nội dung như sau: 

- Quy mô của Cơ sở:  

Công ty TNHH Thành Công Sơn thuê mặt bằng nhà xưởng có diện tích 575 m2 

của Công ty TNHH Công trình giao thông Bình An theo hợp đồng thuê nhà xưởng số 

24/11/2017/HĐTNX ngày 24 tháng 11 năm 2017.  Bên trong bố trí thành các khu vực 

sản suất, khu vực văn phòng, khu vực hệ thống xử lý nước thải, khu vực kho chứa... 

- Công suất của Cơ sở: 

Quy mô công suất của cơ sở khi hoạt động ổn định như sau: 

TT Tên Đơn vị Hiện tại Số lượng tối đa 

1 Sản phẩm sơn nước Tấn/năm 300 400 

2 Sản phẩm xử lý via, đánh bóng Tấn/năm 50 100 

 - Công nghệ của Cơ sở:  

 Quy trình công nghệ sản xuất của cơ sở như sau:  
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Hình 1. Thuyết minh quy trình công nghệ 

1. Hàng thô: Tiếp nhận sản phẩm/linh kiện phôi thô ban đầu đưa vào dây chuyền 

sản xuất. 

2. Mài phá: Sản phẩm thô được xử lý bề mặt cơ học ban đầu như mài bỏ bavia, 

vết gờ thô trên bề mặt sản phẩm. 

3. Quật hơi: Làm sạch bụi mịn, phôi thừa bám dính sau bước mài phá bằng khí 

nén/quật hơi. Các sản phẩm xử lý ba via đánh bóng đến công đoạn này sẽ chuyển sang 

công đoạn đóng gói, đối với sản phẩm cần sơn sẽ chuyển sang công đoạn sau. 

Hàng thô 

Mài phá 

Quật hơi 

Kiểm tra ngoại quan  

Bụi, CTR 

Nước thải 
Tẩy rửa 

CTR 

Sấy khô 

Đóng gói (đối với 

sản phẩm xử lý 

via, đánh bóng) 

Xì sạch 

Sơn 

Sấy 

Kiểm tra ngoại quan sau 

khi sơn 

Đóng gói 

Bụi, CTR 

CTR 

Sản phẩmLỗi 

sơn Bụi, Khí thải 

Sản phẩm cần sơn 
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4. Tẩy rửa: Đối vưới các sản phẩm cần sơn sẽ đưa sang công đoạn vệ sinh hóa 

học/tẩy dầu mỡ và tạp chất bám dính trên bề mặt để tăng độ bám dính của sơn.  

5. Sấy khô: Đưa qua lò sấy khô để loại bỏ hoàn toàn nước và hơi ẩm trước khi 

sang bước kiểm tra ngoại quan. 

6. Kiểm tra ngoại quan: Kiểm tra kỹ lưỡng bề mặt sản phẩm. Đối với sản phẩm 

không cần sơn sẽ chuyển sang công đoạn đóng gói và bàn giao cho khách hàng, đối với 

sản phẩm cần sơn sẽ tiến hành ráp, bả, sửa các lỗi nhỏ nếu có sau đó đưa sang công đoạn 

tiếp theo trước khi vào công đoạn sơn. 

7. Xì sạch: Dùng khí nén xì sạch hoàn toàn bụi bả, bụi bẩn còn sót lại trước khi 

vào phòng sơn. 

8. Sơn: Phủ lớp sơn nước công nghệ theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu. 

9. Sấy: Đưa sản phẩm sau sơn vào lò sấy nhiệt để làm khô cứng và ổn định bề mặt 

sơn. 

10. Kiểm tra ngoại quan sau sơn: Đánh giá chất lượng thành phẩm sơn (độ mịn, 

độ phủ, lỗi sơn, lỗi phôi). Sản phẩm lỗi được quay lại bước kiểm tra trước khi sơn để 

sửa chữa. Đối với sản phẩm không sửa chữa được sẽ thải bỏ. 

11. Đóng gói: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn sẽ được đóng gói bảo vệ và nhập kho/giao 

hàng. 

2. Nguyên, nhiên liệu, hoá chất sử dụng và các sản phẩm của cơ sở  

- Danh mục máy móc, thiết bị trong quá trình hoạt động của cơ sở 

Bảng  1.Danh mục máy móc, thiết bị trong quá trình vận hành cơ sở 

STT Tên Đơn vị Số lượng 

1 Máy mài 2 đầu trục 5.5kw chiếc 3 

2 Máy nén khí 22kw chiếc 1 

3 Bình tích khí 500L chiếc 2 

4 Xe nâng dầu 2.5 tấn chiếc 1 

5 Xe nâng tay 2.5 tấn chiếc 2 

6 Palang cẩu 1 tấn chiếc 1 

7 Lò xấy 30kw chiếc 4 

8 Xe chuyển hàng chiếc 10 

9 Khay để hàng chiếc 40 

Bảng  2. Nhu cầu sử dụng hoá chất của cơ sở  

STT Tên Đơn vị Số Lượng/tháng 

1 Dung môi Tấn 2,1 

2 Sơn lót Tấn 0,8 
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3 Sơn bóng Tấn 0,3 

4 Sơn màu Tấn 0,7 

5 Cát mài Tấn 0,1 

6 Keo mài Tấn 0,02 

7 Nhám mài Tấn 0,1 

8 Tẩy dầu nhôm ATK 114 Tấn 0,1 

9 Tầy dầu GC400 Tấn 0,15 

10 Thụ động Cr(III)AL Tấn 0,1 

- Nhu cầu và nguồn cung cấp điện cho quá trình hoạt động của cơ sở: 

 Nguồn cung cấp điện cho Cơ sở được lấy từ hệ thống cấp điện của Công ty TNHH 

Công trình giao thông Bình An. Lượng điện tiêu thụ của Cơ sở từ tháng 2/2026 – tháng 

7 năm 2026 trung bình khoảng 1209,6 KWh/tháng. 

- Nhu cầu sử dụng nước trong quá trình hoạt động của cơ sở 

Nguồn cung cấp nước của cơ sở được lấy từ hệ thống cấp nước sạch của Công ty 

TNHH Công trình giao thông Bình An cung cấp. Căn cứ theo hoá đơn tiền nước 6 tháng 

gần nhất, lượng nước tiêu thụ của Cơ sở trung bình khoảng 0,74 m3/ngày.đêm. (Hoá đơn tiền 

nước được đính kèm tại Phụ lục). Cụ thể như sau: 

STT Nội dung 
Lưu lượng 

m3/tháng 

Số ngày làm 

việc 

Lưu lượng 

m3/ngày 

1 Tháng 02/2026 52 28 1,86 

2 Tháng 03/2026 21,9 31 0,71 

3 Tháng 04/2026 17,6 30 0,59 

4 Tháng 05/2026 15,4 31 0,50 

5 Tháng 06/2026 10,4 30 0,35 

6 Tháng 07/2026 13,05 31 0,42 

 Trung bình   0,74 

3. Loại, khối lượng chất thải phát sinh của cơ sở 

3.1. Khối lượng nước thải phát sinh  

 Nước thải của cơ sở sau khi xử lý được đấu nối vào hệ thống XLNT của Công ty 

TNHH Công trình giao thông Bình An để tiếp tục xử lý trước khi đấu nối ra  hệ thống 

thu gom nước thải của KCN Quang Minh, lưu lượng nước thải của cơ sở theo hoá đơn 

xử lý nước thải với Công ty TNHH Công trình giao thông Bình An trung bình khoảng 

0,58 m3/ngày.đêm. 

STT Nội dung 
Lưu lượng 

m3/tháng 

Số ngày làm 

việc 

Lưu lượng 

m3/ngày 

1 Tháng 02/2026 42 28 1,50 

2 Tháng 03/2026 8,32 31 0,27 
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3 Tháng 04/2026 14,08 30 0,47 

4 Tháng 05/2026 12,32 31 0,40 

5 Tháng 06/2026 8,32 30 0,28 

 Trung bình   0,58 

3.2. Nguồn và lưu lượng khí thải  

 Bụi, khí thải trong quá trình hoạt động của cơ sở có phát sinh bụi, khí thải từ các 

nguồn sau: 

+ Bụi, khí CO, SO2, NO, NO2 từ các phương tiện vận chuyển; 

+ Khí thải phát sinh từ hệ thống điều hòa: Hệ thống điều hòa không khí sẽ đảm 

bảo điều kiện làm việc, tiện nghi và nhu cầu cuộc sống. Tuy nhiên, chúng cũng gây ra 

các tác động tiêu cực tới môi trường 

+ Mùi phát sinh do phân huỷ chất hữu cơ trong rác thải sinh hoạt: Nếu các loại 

chất thải rắn sinh hoạt không được quản lý tốt, sự phân hủy các chất hữu cơ có trong 

chất thải rắn sinh hoạt sẽ tạo ra mùi và gây ô nhiễm các khu vực xung quanh; 

+ Mùi hôi phát sinh từ khu vực vệ sinh; 

+ Bụi, khí thải từ quá trình sản xuất công đoạn sơn 

+ Bụi, khí thải từ quá trình sản xuất công đoạn mài 

3.3. Loại và khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh  

 - Tại cơ sở không có nhà ăn nhà bếp, công nhân tự túc ăn uống bên ngoài do đó 

rác thải sinh hoạt phát sinh rất ít, chủ yếu là vỏ hoa quả, thức ăn thừa...khối lượng khoảng 

1 kg/ngày. 

3.4. Loại và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường  

 Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ 

sở chủ yếu là bao bì carton, giấy vụn, bavia... khối lượng rác thải thông thường phát sinh tại 

cơ sở khoảng 3 kg/ngày. 

3.5. Loại và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh  

 Chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở trong quá trình hoạt động chủ yếu là Bùn 

thải có các thành phần nguy hại từ các quá trình xử lý nước thải công nghiệp, Giẻ lau, 

găng tay nhiễm chất thải nguy hại, Bao bì cứng bằng kim loại, căn bã sơn thải…. Theo 

chứng từ nguy hại năm 2026 thì khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở là 

1.083 kg/năm. Cụ thể như sau: 

Bảng  3. Khối lượng CTNH phát sinh trong giai đoạn vận hành  
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TT Tên CTNH 
Mã 

CTNH 

Số lượng năm 

2025 

(kg/năm) 

Khối lượng khi 

hoạt động 100% 

công suất 

(kg/năm) 

1 Cặn bã sơn thải 08 01 03 847 1271 

2 
Giẻ lau, găng tay nhiễm 

chất thải nguy hại 
18 02 01 73 

110 

3 
Vật thể mài đã qua sử 

dụng 
07 03 10 56 

84 

4 
Bóng đèn huỳnh quang 

thải 
16 01 06 7 

11 

5 
Bao bì cứng bằng kim loại 

thải 
18 01 02 100 

150 

Tổng số lượng 1.083 1.625 

4. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải của cơ sở  

4.1. Phương án thu gom, quản lý và xử lý nước thải phát sinh  

Sơ đồ thu gom, thoát nước thải của cơ sở như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình  1. Sơ đồ thu gom nước thải của cơ sở 

- Đối với nước thải sinh hoạt: 

Công ty thuê nhà xưởng có sẵn của Công ty TNHH Công trình giao thông Bình 

An và sử dụng chung nhà vệ sinh với Công ty TNHH Công trình giao thông Bình An 

bố trí bên ngoài nhà xưởng của Công ty. Do đó hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt 

Nước thải từ khu 

vệ sinh 

Nước thải sản xuất Rửa tay chân 

thoát sàn 

Hệ thống xử lý 

nước thải sản 

xuất 

Hố ga đấu nối 

Bể tự hoại 

Hệ thống thoát 

nước chung KCN 

Hệ thống thoát của Công 

ty TNHH Công trình 

giao thông Bình An 

Hệ thống thoát 

nước chung KCN 
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của nhà xưởng được thi công sẵn đồng bộ với hệ thống thu gom thoát nước của Công ty 

TNHH Công trình giao thông Bình An.  

Nước thải xí tiểu từ khu vệ sinh được thu gom theo đường ống PVC D110 về 01 

bể phốt để xử lý sau đó sau đó nước thải chảy theo đường ống PVC D110 về hệ thống 

thu gom nước thải của Công ty TNHH Công trình giao thông Bình An sau đó đấu nối ra 

hệ thống thoát nước của KCN. 

Nước thải rửa tay chân, thoát sàn thu gom theo đường ống PVC D90 sau đó đấu 

nối vào hệ thống thu gom nước thải của Công ty TNHH Công trình giao thông Bình An  

sau đó đấu nối ra hệ thống thoát nước của KCN. 

- Đối với nước thải sản xuất: 

Nước thải sản xuất của cơ sở  được thu gom riêng với nước thải sinh hoạt. 

 Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình tẩy rửa được thu gom theo về hệ thống 

XLNT sản xuất công suất 2 m3/h để xử lý trước khi xả ra hệ thống thu gom nước thải 

của KCN qua 01 điểm xả tách riêng với điểm xả nước thải sinh hoạt. 

 Xử lý nước thải 

Chủ cơ sở đã xây dựng Hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 2m3/h để xử 

lý toàn bộ nước thải phát sinh từ quá trình tẩy rửa. 

Quy trình công nghệ xử lý nước thải của Cơ sở như sau: 
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Hình  2. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải của cơ sở 

 Thuyết minh quy trình xử lý : 

 Bể tiếp nhận  

Bể này nhận nước thải phát sinh chủ yếu từ nhà máy. Tại đây, nước thải được 

điều hòa lưu lượng và nồng độ trước khi được bơm đi xử lý. Ngoài ra, nó cũng có 

tác dụng như một bể chứa nước thải khi hệ thống dừng lại để sửa chữa hoặc bảo trì. 

Máy thổi khí được dùng để cung cấp khí cho việc hòa trộn các thành phần ô 

nhiễm trong nước thải, đồng thời đảm bảo nước thải luôn được khuấy trộn, tránh 

sự lắng đọng và tích tụ của chất rắn lơ lửng ở đáy bể. 

Nước thải từ bể này được bơm tới bể phản ứng bằng bơm, bơm này hoạt động 

dựa trên tín hiệu nhận từ công tắc phao tương ứng trong bể. 

Bể nâng pH và xử lý Crom 

Tại đây, pH được điều chỉnh bằng HCL và NaOH. Các hoá chất này được cấp 

vào bởi bơm định lượng và hoạt động dựa trên tín hiệu nhận được từ bộ điều khiển 

pH. Mục đích nâng pH để xử lý Crom. 

Bể chứa 

Bể keo tụ, tạo bông 

Bể lắng 2 
Bể chứa 

bùn 

Hệ thống thu gom 

nước thải của KCN 

Bể nâng pH và xử lý 

Crom 

Bể lắng 1 

Nước thải khác từ 

quá trình tẩy rửa 

PAC/Polymer 

NaOH 

Hút đi 

xử lý 

Bể lắng 3 
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Bể keo tụ, tạo bông: 

Mục đích keo tụ kim loại nặng trong nước thải. Tại đây PAC, Polymer được 

châm vào trong bể qua bơm định lượng hoá chất. Dưới tác dụng của máy khuấy, 

hoá chất được hoà tan đều trong nước thải sinh ra những hạt kết tủa nhỏ, các chất 

rắn lơ lửng và chất thải sẽ bám lên hạt tủa này.  

Những hạt kết tủa được hình thành trong quá trình keo tụ thì rất nhỏ và tỉ trọng 

thấp nên lắng rất chậm. Trong bể này, một loại polymer điện ly với phân tử lượng 

lớn và cấu trúc phân tử rất dài, chúng đóng vai trò như những sợi tơ nhện nhờ quá 

trình khấy trộn sẽ cuộn các hạt bông nhỏ lại với nhau tạo thành những hạt to hơn và 

dễ dàng tách ra khỏi dung dịch trong quá trình lắng mang theo các chất thải. 

Bể lắng 1, 2, 3 

Sau bể tạo bông, nước được chảy sang lần lượt bể lắng 1 và 2,3 bùn được lắng 

và tách ra khỏi nước thải nhờ quá trình lắng trọng lực. Qua quá  trình lắng tách pha, 

nước trong sẽ chảy tràn ra hệ thống thu gom nước thải của KC.  

Bùn lắng dưới đáy được bơm về bể chứa bùn  để thực hiện tách nước, bùn sau khi 

ép khô được thu gom lưu giữ chờ đơn vị xử lý đến vận chuyển, nước tách được thu gom 

về bể gom để xử lý. 

Bảng  4. Thông số kỹ thuật các bể xử lý 

TT Tên hạng mục Số lượng Thể tích (m3) 

1 Bể tiếp nhận 1 0,5 

3 Bể nâng pH và xử lý Crom 1 1 

4 Bể keo tụ, tạo bông 1 1 

5 Bể lắng 1 1 1 

6 Bể lắng 2 1 1 

7 Bể lắng 3 1 3 

8 Bể chứa bùn 1 0,2 

Bảng  5. Danh mục máy móc thiết bị của hệ thống xử lý nước thải 

T

T 
Hạng mục Thông số kỹ thuật 

Đơ

n vị 

Số 

lượng 

1 Bể tiếp nhận Máy bơm nước thải 370w  Cái 2 

2 
Bể nâng pH, xử lý 

Crom 

Máy đo + đầu đo PH 

Máy khấy 370W 
Cái 1 
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3 Bể kết tủa, tạo bông Máy khấy 370W Cái 1 

4 Bể chứa NaOH 
Máy bơm định lượng 15L/H (hoá 

chất xử lý nước thải) 
Cái 1 

5 Bể chứa PAC 
Máy bơm định lượng 15L/H (hoá 

chất xử lý nước thải) 
Cái 1 

6 Bể chứa Polyme 
Máy bơm định lượng 15L/H (hoá 

chất xử lý nước thải) 
Cái 1 

7 Bể lắng 3 

Máy bơm nước thải 750w (bơm đã 

xử lý vào HT XLNT chung của 

KCN) 

Cái 1 

Bảng  6. Nhu cầu sử dụng hoá chất của cơ sở 

TT Tên hoá chất Đơn vị 

Số lượng  

hiện tại 

(tháng) 

Giai đoạn ổn định 

100% công suất 

(tháng) 

1 NaOH  kg 2 3 

2 PAC 31% kg 2 3 

3 Polymer  kg 0,5 1 

4.2. Phương án thu gom, quản lý và xử lý khí thải phát sinh  

  Để giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh cơ sở đã áp dụng các biện pháp như sau: 

 Giảm thiểu bụi, khí thải từ phương tiện giao thông 

Để giảm bớt ảnh hưởng của bụi và các khí độc từ các phương tiện giao thông vận 

chuyển ra vào, Công ty áp dụng biện pháp như sau: 

- Đối với đội xe chuyên chở của Công ty, lái xe sẽ được học đầy đủ vẻ các luật 

giao thông và sẽ được giao trách nhiệm quản lý, bảo quản xe cụ thể. Luôn chở đúng 

trọng tải của Xe, 

- Sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của xe. 

- Định kỳ kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng xe theo đúng quy định, đảm bảo các thông 

số khí thải đạt yêu cầu về kỹ thuật và môi trường. 

- Bố trí nhà để xe thông thoáng, giảm thiểu khí thải từ phương tiện giao thông 

 Giảm thiểu mùi từ công đoạn sơn 

Tại cơ sở có 3 buồng sơn để sơn. Cơ sở đã lắp tại 01 hệ thống xử lý khí thải cho 

3 buồng sơn với công suất 12.800 m3/h. 

Quy trình xử lý khí thải cụ thể như sau: 
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Hình  3. Sơ đồ quy trình xử lý khí thải 

 Thuyết minh quy trình xử lý: 

Cơ sở có 3 buồng sơn. Mỗi buồng sơn được thiết kế phía trước là dây chuyền sơn 

sản phẩm, phía sau là hệ thống xử lý bụi sơn bằng màng nước. Cấu tạo của màng nước 

bao gồm một hệ thống máng, nước chảy tràn trên vách máng tạo thành màng nước. Hệ 

thống máng này được nối liền vào đường ống và bơm nước. Khi nước chảy tràn liên tục 

từ trên xuống vách máng sẽ tạo thành màng chắn liền mạch từ đó giữ lại các hạt bụi sơn 

dư thừa từ quá trình sơn.  Khí thải được quạt hút theo chiều từ dưới lên trên, khí thải 

tiếp xúc với màng nước chảy từ trên xuống các bụi sơn sẽ dính vào nước sẽ theo dòng 

chảy của nước dẫn về bể chứa nước tuần hoàn thể tích 1000 lít (mỗi buồng sơn 1 bể 

chứa nước riêng). 

Khí sạch sau khi lọc bụi được quạt hút công suất 12.800 m3/h chung cho cả 3 

buồng sơn thu gom theo đường ống nhánh sau đó đấu nối vào đường ống tổng, D500, 

trên đường ống tổng cơ sở bố trí lớp lọc bằng sợi thuỷ tinh để giữ lại các bụi sơn còn 

xót lại trước khi xả ra ngoài môi trường qua 01 ống khói D500 cao 7 m so với mặt đất.  

Đinh kỳ 2 tuần/lần cơ sở sẽ thay thế nước dập bụi và vệ sinh thu gom bùn cặn. 

Nước thay thế được xả về bể chứa nước thải sản xuất để xử lý, bùn cặn được thu gom 

về kho CTNH để lưu giữ. 

Khí thải từ 3 buồng sơn 

Đường ống thu gom 

Tháp dập bụi màng nước 

 

Quạt hút 

Màng lọc bằng sợi thuỷ tinh 

Ống khói xả ra ngoài môi trường 
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 Giảm thiểu bụi từ quá trình mài 

Cơ sở đã lắp đặt 02 hệ thống xử lý bụi từ quá trình mài bề mặt sản phẩm công 

suất mỗi hệ thống là 3.000 m3/h. 

Quy trình xử lý của 2 hệ thống giống nhau cụ thể như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình  4. Sơ đồ quy trình xử lý khí thải 

 Thuyết minh quy trình xử lý: 

Bụi phát sinh từ quá trình mài được 01 quạt hút lưu lượng 3.000 m3/h thu gom 

về xử lý qua 04 túi lọc bụi kích thước mỗi túi là D500. Bụi được giữ lại trong túi lọc, 

khí thải sạch được xả ra ngoài môi trường. Định kỳ hằng ngày công nhân sẽ thu gom 

bụi từ các túi lọc này về lưu giữ tại kho chứa chất thải rắn của cơ sở. 

Khí thải sau hệ thống xử lý đảm bảo đạt QCTĐHN 01:2014/BTNMT về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội và QCVN 

19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp trước khi xả ra 

ngoài môi trường. 

4.3. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt  

- Bên trong nhà xưởng cơ sở bố trí 01 thùng rác dung tích 120 lít để thu gom rác 

thải sinh hoạt phát sinh.  

Cuối ngày nhân viên của Công ty sẽ thu gom rác về khu vực tập kết rác tập chung 

của Công ty TNHH Công trình giao thông Bình An để thu gom đi xử lý cùng rác thải 

của Công ty TNHH Công trình giao thông Bình An 

Bụi từ công đoạn mài 

Đường ống thu gom 

Quạt hút 

 

Túi lọc bụi 

Ống khói xả ra ngoài môi trường 
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4.4. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường  

Rác thải công nghiệp thông thường của cơ sở chủ yếu là giấy vụn, bìa carton... 

Đối với bùn từ bể tự hoại do sử dụng chung nhà vệ sinh với Công ty TNHH Công 

trình giao thông Bình An nên việc thu gom bùn thải từ bể tự hoại do Công ty TNHH 

Công trình giao thông Bình An chịu trách nhiệm. 

 Công ty đã ký hợp đồng số: 16.09.2026/HĐ/XLCT ngày 19 tháng 06 năm 2026 

với Công ty TNHH Môi trường Công nghiệp xanh đến thu gom, vận chuyển rác thải sinh 

hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại đi xử lý theo quy định. 

4.5. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải nguy hại  

 Chủ cơ sở đã bố trí 01 kho lưu giữ chất thải nguy hại với diện tích khoảng 4 m2 

bên ngoài có gắn biển, dán nhãn cảnh báo theo đúng quy định tại Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ tài nguyên và Môi trường về quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

 Bên trong kho CTNH chủ cơ sở đã bố trí 04 thùng riêng biệt dung tích 120 lít có 

nắp đậy, có dán nhãn tên, mã CTNH theo danh mục CTNH phát sinh tại kho lưu giữ 

CTNH của cơ sở. Đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải được lưu giữ trong bể 

chứa bùn thể tích 200 lít , định kỳ cơ sở sẽ thuê đơn vị có chức năng đến hút đi xử lý. 

Công ty đã ký hợp đồng số: 16.09.2026/HĐ/XLCT ngày 19 tháng 06 năm 2026 

với Công ty TNHH Môi trường Công nghiệp xanh đến thu gom, vận chuyển chất thải 

nguy hại đi xử lý theo quy định. 

5. Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường: 

Chủ cơ sở cam kết như sau: 

- Về chất thải rắn: Thực hiện thu gom chất thải sinh hoạt trong quá trình vận hành 

cơ sở theo quy định tại thông tư số 02/2022/TT- BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và nghị 

định 08:2022/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và 

ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ đến thu gom đi xử lý. 

- Chất thải nguy hại: Thu gom và xử lý theo quy định tại thông tư số 02/2022/TT- 

BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ đến thu 

gom đi xử lý..  
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STT NOi dung No c6ng to Chi s6 c0 Chi s6 m6i Chi s6 dUnq H6 s6 Oon gi5 Thinh ti6n Hao mdn

Gi5 ting m0i tir 1111012021

I

21.968,60 22.828,80 860,2Gi5 tAng

2

3

4

mOi

l
l

t& 10/05/202r

trioB) I
lirz rcor l
t1:l
lrr oet I

li-rcul ]
Jrs osl I

lTiAn ctri ptrtqr

lconq srAt pn,

th
th
6h

uin lf vNn.hAn

in kh6nq +Phi

3.096.863

358,4 3.152 1.129.729

286,7 5.422 't.554.668

215,1 1.918 412.466

c6t pni

c0ns 3.096.863

ThU6 VAT 8% 247.749

3.344.612

'/ai



BtcN BAN xAc NHAN cHis0 cONG ro vA THONG BAo rHANH ToAN TIEN DIEN

' i",,,i oSu iao Ai 2soA,,ulir

eEN cHo rHuE: c6r.rc ry INHH coNG rnirux crao rn6nc eiHx eH Trqm 630

COng ty TNHH CTGT Binh An
LO 49G khu CN Quang Minh

DaidiQn: Ong Nguy6n Thi6t Binh
Bi: Nguy6n Thi Hidn

eEr.l rxuE: cOnc ry rNHH THANH c6Ho son
Dai dign: Ong V0 ThAnh COng
DaidiOn:

26.648,1 27.029,

12.?O? ,|

a

CQNG HOA XA HQt CHo NGHIA VrET NAM
Dgc lqp - Tr,r do - Hqnh phric

ChOc vu:
Cht?c vu:

Chuc vr,r: Gidm d6c
Chuc vr,r: K6 toen

Gi6m d6c
K6 toan

Cung nhau x6c nh6n chi s6 "ffi,, ghi tluqc vd diQn ning tiOu thu tu ngAy 31 th6ng 05 nam 2026 o6n
ngdy 30 thAng 06 ndm 2026 cOa b6n thu6 nhu sau:

39.587 40.124,'Ting gi5 tir

2

3

4

1

2

3

4

0h ngAy 101512025

lrr flai I

lrs 
I

Iro I

l, r*r I

Irs I

Ti6n nhd vQ sinh,

lrien cni phi quin lf
lconq .r5t phan khi

1.987

3.640

1.300

39.761.217

22.729.293

1?.O31;gi?,

I

Dar oo xe,

vin hdnh

nq +Phi c6t

Bing ch0: #NAME?

Trong thoi han 01 ngay k6 tu ngiy nhQn duEc thong b6o ndy, C0ng ty TNHH Thdnh COng Son
thanh to6n dAy dri s6 tien dien ti6u thU tr6n .

Ngdy 30 thdng 06 ndm 2026

oar DrEN BeN cHo THUe

'w, W

THUE

!!2,3
38'!.,x

Eqp

. -. -lDar oe vat lreu

Grq-



nh An
Minh

CQNG HOA xA HQr cHU NGHIA vlET NAM
DQc l4p - Tqr do - Hqnh phtic

ChOc vU: Gi6m d6c
Ch0c vu: K6 toan

Ch0c vu: Gi6m d6c
Choc vu: K6 toan

':l?::: ?: ?::
xAc NHAN cHi sO cONG ro vATHONG BAo rHANH ToAN flEN otEN

C6ng to ki 6t 9-10 nhi 4T

Tram 630
eEN cHo rHUE: cONG TY TNHH coNG TRiNH GlAo rHONG B|NH AN

Dai di0n: Ong Nguy6n Thi6t Binh
Bi: Nguy6n Thi Hi6n

eEN THUE: C6ng ty TNHH Thirnh C6ng Son
Daidien:
DaidiOn:

C0ng nhau xAc nhin chi s6 c6ng to ghi dugc vA di€n ning ti€u thU tir ngiy 31 thAng 05 nim 2026 d6n

ngiy 30 th6ng 06 nim 2026 cia b6n thu€ nhu sau:

Bing ch0: #NAME?

Trong thdi han 03 ngAy k6 tu ngAy nh?n duEc th6ng bAo niy, C6ng ty TNHH Thdnh COng Son phdi

thanh todn dAy d0 s6 ti6n dien ti6u thu tr6n .

Ngdy 30 thdng 06 ndm 2026

OAI DIEN BEN CHO THUE

%,
rtf'Fff''ft"

STT NOi dung No c6ng tc, Chi s6 c[ Chi s6 m0i chi s6 dins He s5 Don qii Thinh ti6n Hao mdn

Gi6 ttng m6i tir'|.111012024

I

21.146,50 21.968,60 822,1Gi6 ting m6i tir 10/05/2025 2.959.697

ir ffBt lgn 342,5 3.152 1.079.691

T2 (CO) lsn 274,0 5.422 1.485.809

T3 (TD)

udn l]i v?n hAn

in kh6ng +Phi

205,5 1.918 394.1 97

2 T1 (TB)

3 T2 (CO)

4 T3 (rD)

Tien chi phiq

C6ng suAt ph

rh

ic6t ptri

C0ns 2.959.697

Thuii VAT 8% 236.776

3.196.473



CUng nhau xdc nhQn chi s6 cOng to ghi dugc vA dign ning ti6u thu tu ngAy 29 th6ng 04 nim 2026 d6n
ngiy 31 thdng 05 n1m2026 c0a b6n thu6 nhu sau:

CQNG HOA XA HgtCHU NGHIAVTET NAM
Dgc lqp - Tr,r do - HSnh phtic

NHAN CHiSO CONG TO VA THONG BAO THANH TOAN TIEN DIEN
DAu vio At zson

BEN cHo THUE: cOI{G TY TNHH coNG TR|NH GIAo TH6NG BINH AN
Dqi diQn: ,Ong Nguy6n Thi6t Binh ChOc vu: GiAm d6c
Bd: Nguy6n Thi Hidn Chuc vu: K6 toan

EEN THuE: cONG TY TNHH THANH cONG SoN
Dai di€n: Ong V0 Thdnh COng Chuc vu: Gi6m d6c
Dai diOn: ChOc vr;: X6 toan

Tr6m 630

tu 0h ngAy 101512025

3 lr2 (Co) 17,995,068

Ti6n nhd vg sinh, bii d6 xe, b6i d6 vat ti€u
chi phi quin lf vgn hAnh

suAt

Bing ch0: #NAME?

d''w
Ngdy 31 thdng 05 ndm 2026

oal D|EN BEN cHO THUe

w'wlt$ll@v

1,987

3,640

1,300

Trong thdi hqn 01 ngiy k6 tu ngdy nhQn duEc th6ng bio niy, c6ng ty TNHH Thdnh C6ng son
thanh to6n dAy d0 s6 tidn dien ti6u thu tr6n .

COng ty TNHH CTGT Binh An
LO 49G khu CN Quang Minh

+Phi c6t

542.7

377.9

164.8

0.0

39,587.

26,648.

12,707.

-knn



CQNG HOA XA Hg! CHU NGHiA VIET NAM
OQc lgp - Tr,r do - Hanh phric

cHis0 cONG To vA THONG BAo rHANH ToAN TIEN otEN
o6n$ to ki ot 9-10 nhl4T

Tram 630
TY TNHH CONG TR|NH GIAO THONG B|NH ANBEN cHo

Dai dign: Ong Nguy6n Thi6t Binh
Bd: Nguy6n Thi Hidn

gEN THUE: C6ng ty TNHH Thinh C6ng Son
Daidi0n:
Daidi9n:

Chuc vU: Gidm d6c
Chtlc vu: Kd toan

Chuc vU: Gi6m d6c
Chuc vr;: X6 toan

Gung nhau xAc nh?n chi s6 c0ng to ghi dugc vA diQn ning ti€u thu tu ngAy 29 thAng 04 nim 2026 d6n
ngdy 31 thdng 05 ndm2026 c0a b€n thu€ nhu sau:

Bing ch0: #NAME?

Trong thdi han 03 ngiy k6 tu ngiy nh?n dugc th6ng b6o niy, COng ty TNHH ThAnh COng Son phdi

thanh todn dAy di s6 ti6n di6n ti6u thu tr€n .

Ngay 31 thdng 05 ndm 2026

DAI DIEN BEN CHO THUE

STT NOi dung No c6ng to Chi s6 c0 Chi s6 m0i Chi s6 dirns H€ s6 Oon si5 Thirnh tidn Hao mdn

Gii ttng mdi tir 1111012024

20,426.00 21 ,146.50 720.5Glltlng mol

l

t& 10/05/202r

rl (rB) 
|

12 (co) 
I

2,593,920

300.2 3,152 946,257

240.2 5,422

1,918

1,302,184

(ro) 
|

I

(TB) 
I

(cD) 
|

(TD) 
I

,n chi phi q

ng suAt phi

udn lf v{n hin
an khang +Phi

t

t
I

rh

c6t pni

1 80.1 345,480

2

3

4

c0ns 2,593,920

rhu6 vAT 8% 207,514

2,801,434

w,,<-
ry ru1 /Yn/

C6ng ty TNHH CTGT Binh An
L0 49G khu CN Quang Minh

IIEN BEN THUE



cgNG xol xA npr orU ructil vrEr NAM
DQc lflp - Tr,r do - Hqnh phric

NHAN CHISo CoNG TO VA THoNG eAO rXeNH TOAN T|EN OIEN
'it il ll iD{u" *eqtAt2S0n;;;11 it 

1111

eEN cxo rxuE: cOnc ry INHH coNG rnirun clao rxONc siNx lt.t TrSm 630
Daidign: Ong Nguy6n Thi6t Binh
Bi: Nguy6n Thi HiAn

aEN TxuE: cONG w TNHH THANH cONG SoN
Daidign: Ong V0 Thdnh COng
OaidiOn:

ChOc vU: Gi6m d6c
ChOc vr,r: X6 toan

ChOc vr,r: Gi6m d6c
ChOc vr,r: K6 toan

Cr]ng nhau x6c nhNn chi s6 c6ng to ghi dugc vi diQn ning ti6u thu tir ngAy 30 thdng 03 nam 2020 d6n
ngdy 29 th6ng 04 ndm 2026 cria b6n thu6 nhu sau:

(ro)
Ti6n nhd vQ sinh, b5i d6 xe, bii d6 vat tiOu

Ti6n chi phi quin li vQn hAnh

su6t phan kh6ns +ph1 q$1

Trong thdi han 01 ngdy kd tu ngiy nhQn dugc th6ng bdo niy, c6ng ty TNHH Thinh c6ng son
thanh todn dfry d0 s6 tidn diQn ti6u thr,r tr€n .

Ngdy 29 thdng 04 ndm 2026

OAI DIEN BEN CHO THUE

'Y,,'//tr/

'1,987

3,640

1,300

Bdng ch0: #NAME?

,a

E

E

?
_q

!
1

?
!
I

gi6 trir 0h ngdy 101512025 38/4
25,881

230.81

BEN rnuE

COng ty'TNHH CTGT Binh An
LO 49G khu CN Quang Mlnh

tr
rrrr..rrrrrrrr.rrrl

$.?q9,85q
23173,984

?9499?9?
47,580



Trqm 630
BEN cHo THUE: cONG TY TNHH coNG TR|NH GIAo THONG BINH AN
Dai diQn: Ong Nguy6n Thi6t Binh
Bd: Nguy6n Thi Hidn

eEN THUE: C6ng ty TNHH Thinh C6ng Son
DaidiOn:
DaidiOn:

ChOc vU: Gi6m d6c
ChOc vu: t<6 todn

ChOc vu: Gi6m d6c
ChOc vq: t<6 toan

Cirng nhau x6c nhQn chi s6 c6ng to ghi dugc vi dign ning ti6u thu tir ngiy 30 thdng 03 ndm 2026 d5n
ngiy 29 th6ng 04 nim 2026 cia b€n thu€ nhu sau:

Bing ch0: #NAME?

Trong
thanh

h?n
-loay

ngiy k6 tu ngdy nhQn dugc th6ng bdo niy, COng ty TNHH Thinh C6ng Son phdi
s6 tidn diQn ti€u thr,r tr6n .

DIEN THUE

Ngdy 29 thdng 04 ndm 2026

oar DrEN BEN cHo THUE

STT N6i dung No c6ng to Chl s6 c0 Chi s6 m&i Chi s6 dinq H€ s6 Dqn gi5 Thinh ti6n Hao mdn
Gii ting md ti, 11110l,202

"4

19,858.00 20,426.00 568.0Gi5 ting mO

2

tr) 10/05/202 5 2,044,895
T1 (TB) 19t 236.7 3,152 745,973
T2 (CO) Irn 189.3 5,422 1,026,565
13 (TO)

Tl (TB)

T2 (CO)

T3 (TO)

chi phi

su6t ph

l'l
uin lf vfn hin
in khdng +Phi

't42.0 't,918 272,356

c6t ptri

3

1

c0ns 2,0'[4,895
Thu6 VAT 8% 1 63,592

2,209,496

-.-.'.:*-.s-1 ., '. -'\.
,/ .'

i'.1 |
i.

C6ns tITNH$6reT $nh An
LO 49F *hu CtQqanglttinll

GQNG HoA XA HQt CHU NGHIA vtET NAM
Dgc lfp - Tg do - Hlnh phric

k*,-



GQNG HoA xA HQr cHo NGHIA vtEr NAM
Dgc l4p - Tr,r do - Hqnh phric

xAc NHAN cHis0 cONG To vA THONG BAo rHANH ToAN TIEN orEN

iii,@rd iiU itd ki'ft 1$l{ 0' p hi ltt
Trqm 630

BEN cHo TIIuE: cONG TY TNHH coNG TR|NH GIAo THONG B|NH AN
Daidign: Ong Nguy6n Thi6t Binh
Bd: Nguy6n Thi Hi6n

gEH THUE: C6ng ty TNHH Thinh C6ng Son
Daidi€n:
Daidi6n:

ChOc vq: Gi6m d6c
ChOc vq: X6 toan

ChOc vU: Gi6m d6c
ChOc vr,r: K6 toan

Cirng nhau x6c nhQn chi s6 c6ng to ghi duqc vi dign ning ti6u thu tir ngiy 28 th6ng 02 n6m 2026 d6n
ngdy 30 th6ng 03 nim 2026 c0a b6n thu6 nhu sau:

Bdng ch0: #NAME?

Trong thdi han 03 ngiy. kE tu ngAy nhQn dugc th6ng b5o niy, C0ng ty TNHH ThAnh C6ng Son phdi
thanh tofn dAy f0 s6 tidn dign ti6u thu tr6n .

Ngdy 30 thdng 03 ndm 2026

oar DIEN BEN cHo THUE

STT NQi dung No c6ng tc, Chi s6 c0 Chi s6 m6i Chi s6 dins HG si6 Don qi5 Thdnh tiCn Hao mdn
Gi6 ting mdi ti, 111'|.012024

19,537.50 19,858.00 320.5Gi6 ttng m0i tir l0/05/2025
1 ,1 53,853

T1 (TB) 133.5 3,152 420,923
T2 (CO) th 106.8 5,422 579,250

(ro) 6h

uin lf v{n hin
in kh6ns +Phi

80.1 1,918 153,680

2

3

h

c6t ptri

4 (ro) 
I

n chi phi qr

ng suAt phr

c0ng 1,153,853
rhu6 vAT 8% 92,308

1,246,162

ffib-rrBinhAn' 
.Lo 49Qkh\1c!! Quang Minh

DrEN THUE

VT,f
/- .'-

Kz



An cgNG HOA XA Hgl CHo NGHIA VIET NAM,.:,:.:.1.y::^ oQc rip - r,,r do - H4nh phric

N BAN xAc NIT4N cHISO cONG To VA THONG BAo THANH ToAN TIEN DIEN
.'rr.. UrU vlo At,eSOn,. rl r": l

eEN cxo rnuE: c6uc ry rNHH coNG rRirun cno rx6ruc eiNH aN Trqm 630
DaidiQn: Ong Nguy6n Thi6t Btnh
Bi: Nguy6n Thi Hi6n

eEx TxuE: cONG wTNHH THANH cONG soI.I
Dai diQn: Ong V0 Thdnh COng
Oaidi9n:

1

2

3

(TD)

Tidn nhd vQ sinh, b6i d6 xe, bii d6 v0t tiOu

chi phi quin lf v{n hinh
suAt

ChOc vg: Gi6m d6c
ChOc vq: X6 toan

ChOc vr,r: Gidm d6c
ChOc vu: K6 toan

C[rng nhau x6c nhfn chi s6 c6ng to ghi dugc vi dign ning ti6u thg tu ngAy 28 th6ng 02 nam ZOZ6 O6n
ngdy 30 thing 03 nim 2026 cOa b€n thu€ nhu sau:

Bing ch0: #NAME?

Trong thdi hgn 01 ngiy k6 tu ngiy nhfn dugc th6ng bdo ndy, COng ty TNHH Thdnh C6ng Son
thanh to6n dAy d0 s6 ti6n di$n ti€u thg tr6n .

Ngdy 30 thdng 03 ndm 2026

oar D|EN BEN cHO THUE

tir 0h ngiy 101512025

d-----l-

1,987

3,640

1,300

t//i16'

45,257,851

24,018,061

3123s,400

390

'-.
---_..

2,000,000

400,000

Nr



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (day) 18 tháng (month) 03 năm (year) 2026

Mã của Cơ quan thuế: 002FCC9A92F7BA4B13AD30FFF90CCD16F0

Đơn vị bán (Seller): CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG BÌNH AN
MST (Tax Code): 0100627002
Địa chỉ (Address): Số nhà 91, Phố Thạch Lỗi, Xã Nội Bài, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại (Tel.): 02435251036           Email: binhancompa@gmail.com
STK (Account No.): 4270141042 - Ngân hàng BIDV - CN Quang Minh

3160211000253ZB - Ngân hàng Agribank CN sóc Sơn

Người mua (Buyer):
Đơn vị (Co. name): Công ty TNHH Thành Công Sơn
MST (Tax Code): 0108060149
Địa chỉ (Address): Lô 49G KCN Quang Minh , xã Quang Minh, TP Hà Nội, Việt Nam
HTTT (Pay. method): Tiền mặt/Chuyển khoản
STK (Account No.):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

SL
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Nước sạch sản xuất từ 15/2 đến 15/3 m3 29 17.000 493.000

2 Nước sạch hao hụt theo tỷ lệ 10% m3 2,9 17.000 49.300

Cộng tiền hàng (Sub total): 542.300

Thuế suất GTGT (Tax rate): 5% Cộng tiền thuế GTGT (VAT amount): 27.115

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 569.415

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Năm trăm sáu mươi chín nghìn bốn trăm mười lăm đồng chẵn./.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Đã được ký điện tử bởi
(Signed digitally by)

CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG BÌNH AN

Ngày: 18/03/2026

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Giải pháp Hóa đơn Điện tử được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Bkav - MST 0101360697 - ĐT 1900 545414 - http://ehoadon.vn
Hóa đơn Điện tử (HĐĐT) được tra cứu trực tuyến tại http://tracuu.ehoadon.vn. Mã tra cứu HĐĐT này: NQY8RYUWKGC

Mẫu số - Ký hiệu (Serial No.): 1C26TBA
Số (Invoice No.): 00000085

http://ehoadon.vn
http://tracuu.ehoadon.vn
https://van.ehoadon.vn/TCHD?MTC=NQY8RYUWKGC


HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (day) 16 tháng (month) 04 năm (year) 2026

Mã của Cơ quan thuế: 00CE2E83F972494FC5BA819B653905074A

Đơn vị bán (Seller): CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG BÌNH AN
MST (Tax Code): 0100627002
Địa chỉ (Address): Số nhà 91, Phố Thạch Lỗi, Xã Nội Bài, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại (Tel.): 02435251036           Email: binhancompa@gmail.com
STK (Account No.): 4270141042 - Ngân hàng BIDV - CN Quang Minh

3160211000253ZB - Ngân hàng Agribank CN sóc Sơn

Người mua (Buyer):
Đơn vị (Co. name): Công ty TNHH Thành Công Sơn
MST (Tax Code): 0108060149
Địa chỉ (Address): Lô 49G KCN Quang Minh , xã Quang Minh, TP Hà Nội, Việt Nam
HTTT (Pay. method): Tiền mặt/Chuyển khoản
STK (Account No.):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

SL
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Nước sạch M3 16 17.000 272.000

2 Tỷ lệ hao hụt nước sạch 10% M3 1,6 17.000 27.200

Cộng tiền hàng (Sub total): 299.200

Thuế suất GTGT (Tax rate): 5% Cộng tiền thuế GTGT (VAT amount): 14.960

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 314.160

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Ba trăm mười bốn nghìn một trăm sáu mươi đồng chẵn./.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Đã được ký điện tử bởi
(Signed digitally by)

CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG BÌNH AN

Ngày: 16/04/2026

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Giải pháp Hóa đơn Điện tử được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Bkav - MST 0101360697 - ĐT 1900 545414 - http://ehoadon.vn
Hóa đơn Điện tử (HĐĐT) được tra cứu trực tuyến tại http://tracuu.ehoadon.vn. Mã tra cứu HĐĐT này: XRYRRVZ6LD2

Mẫu số - Ký hiệu (Serial No.): 1C26TBA
Số (Invoice No.): 00000130

http://ehoadon.vn
http://tracuu.ehoadon.vn
https://van.ehoadon.vn/TCHD?MTC=XRYRRVZ6LD2


HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (day) 16 tháng (month) 05 năm (year) 2026

Mã của Cơ quan thuế: 004358689639E044ED890338CC62E7F31C

Đơn vị bán (Seller): CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG BÌNH AN
MST (Tax Code): 0100627002
Địa chỉ (Address): Số nhà 91, Phố Thạch Lỗi, Xã Nội Bài, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại (Tel.): 02435251036           Email: binhancompa@gmail.com
STK (Account No.): 4270141042 - Ngân hàng BIDV - CN Quang Minh

3160211000253ZB - Ngân hàng Agribank CN sóc Sơn

Người mua (Buyer):
Đơn vị (Co. name): Công ty TNHH Thành Công Sơn
MST (Tax Code): 0108060149
Địa chỉ (Address): Lô 49G KCN Quang Minh , xã Quang Minh, TP Hà Nội, Việt Nam
HTTT (Pay. method): Tiền mặt/Chuyển khoản
STK (Account No.):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

SL
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Nước sạch từ 15/4 đến 15/5 m3 14 17.000 238.000

2 Tỷ lệ nước sạch hao hụt 10% m3 1,4 17.000 23.800

Cộng tiền hàng (Sub total): 261.800

Thuế suất GTGT (Tax rate): 5% Cộng tiền thuế GTGT (VAT amount): 13.090

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 274.890

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Hai trăm bảy mươi bốn nghìn tám trăm chín mươi đồng chẵn./.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Đã được ký điện tử bởi
(Signed digitally by)

CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG BÌNH AN

Ngày: 16/05/2026

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Giải pháp Hóa đơn Điện tử được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Bkav - MST 0101360697 - ĐT 1900 545414 - http://ehoadon.vn
Hóa đơn Điện tử (HĐĐT) được tra cứu trực tuyến tại http://tracuu.ehoadon.vn. Mã tra cứu HĐĐT này: NT03ZTNPJ0C

Mẫu số - Ký hiệu (Serial No.): 1C26TBA
Số (Invoice No.): 00000166

http://ehoadon.vn
http://tracuu.ehoadon.vn
https://van.ehoadon.vn/TCHD?MTC=NT03ZTNPJ0C


HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (day) 18 tháng (month) 06 năm (year) 2026

Mã của Cơ quan thuế: 00B5B727C5DF8849F7B1636E29F90DB142

Đơn vị bán (Seller): CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG BÌNH AN
MST (Tax Code): 0100627002
Địa chỉ (Address): Số nhà 91, Phố Thạch Lỗi, Xã Nội Bài, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại (Tel.): 02435251036           Email: binhancompa@gmail.com
STK (Account No.): 4270141042 - Ngân hàng BIDV - CN Quang Minh

3160211000253ZB - Ngân hàng Agribank CN sóc Sơn

Người mua (Buyer):
Đơn vị (Co. name): Công ty TNHH Thành Công Sơn
MST (Tax Code): 0108060149
Địa chỉ (Address): Lô 49G KCN Quang Minh , xã Quang Minh, TP Hà Nội, Việt Nam
HTTT (Pay. method): Tiền mặt/Chuyển khoản
STK (Account No.):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

SL
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Nước sạch sản xuất từ 15/5 đến 15/6 m3 8 17.000 136.000

2 Nước sạch hao hụt 30% m3 2,4 17.000 40.800

Cộng tiền hàng (Sub total): 176.800

Thuế suất GTGT (Tax rate): 5% Cộng tiền thuế GTGT (VAT amount): 8.840

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 185.640

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Một trăm tám mươi lăm nghìn sáu trăm bốn mươi đồng chẵn./.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Đã được ký điện tử bởi
(Signed digitally by)

CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG BÌNH AN

Ngày: 18/06/2026

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Giải pháp Hóa đơn Điện tử được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Bkav - MST 0101360697 - ĐT 1900 545414 - http://ehoadon.vn
Hóa đơn Điện tử (HĐĐT) được tra cứu trực tuyến tại http://tracuu.ehoadon.vn. Mã tra cứu HĐĐT này: VU78D7JUBA4

Mẫu số - Ký hiệu (Serial No.): 1C26TBA
Số (Invoice No.): 00000208

http://ehoadon.vn
http://tracuu.ehoadon.vn
https://van.ehoadon.vn/TCHD?MTC=VU78D7JUBA4


HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (day) 31 tháng (month) 07 năm (year) 2026

Mã của Cơ quan thuế: 0051F14E9AD70149FC8F1DF745D57FE7D4

Đơn vị bán (Seller): CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG BÌNH AN
MST (Tax Code): 0100627002
Địa chỉ (Address): Số nhà 91, Phố Thạch Lỗi, Xã Nội Bài, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại (Tel.): 02435251036           Email: binhancompa@gmail.com
STK (Account No.): 4270141042 - Ngân hàng BIDV - CN Quang Minh

3160211000253ZB - Ngân hàng Agribank CN sóc Sơn

Người mua (Buyer):
Đơn vị (Co. name): Công ty TNHH Thành Công Sơn
MST (Tax Code): 0108060149
Địa chỉ (Address): Lô 49G KCN Quang Minh , xã Quang Minh, TP Hà Nội, Việt Nam
HTTT (Pay. method): Tiền mặt/Chuyển khoản
STK (Account No.):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

SL
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Nước sạch sản xuất từ 15/6 đến 15/7 m3 9 17.000 153.000

2 Tỷ lệ Nước sạch hao hụt 45% m3 4,05 17.000 68.850

Cộng tiền hàng (Sub total): 221.850

Thuế suất GTGT (Tax rate): 5% Cộng tiền thuế GTGT (VAT amount): 11.093

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 232.943

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Hai trăm ba mươi hai nghìn chín trăm bốn mươi ba đồng chẵn./.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Đã được ký điện tử bởi
(Signed digitally by)

CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG BÌNH AN

Ngày: 31/07/2026

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Giải pháp Hóa đơn Điện tử được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Bkav - MST 0101360697 - ĐT 1900 545414 - http://ehoadon.vn
Hóa đơn Điện tử (HĐĐT) được tra cứu trực tuyến tại http://tracuu.ehoadon.vn. Mã tra cứu HĐĐT này: MVPCPTOWFJD

Mẫu số - Ký hiệu (Serial No.): 1C26TBA
Số (Invoice No.): 00000279

http://ehoadon.vn
http://tracuu.ehoadon.vn
https://van.ehoadon.vn/TCHD?MTC=MVPCPTOWFJD


HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (day) 19 tháng (month) 03 năm (year) 2026

Mã của Cơ quan thuế: 00DA7EE9D891274F2397C17CF66B55FCE5

Đơn vị bán (Seller): CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG BÌNH AN
MST (Tax Code): 0100627002
Địa chỉ (Address): Số nhà 91, Phố Thạch Lỗi, Xã Nội Bài, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại (Tel.): 02435251036           Email: binhancompa@gmail.com
STK (Account No.): 4270141042 - Ngân hàng BIDV - CN Quang Minh

3160211000253ZB - Ngân hàng Agribank CN sóc Sơn

Người mua (Buyer):
Đơn vị (Co. name): Công ty TNHH Thành Công Sơn
MST (Tax Code): 0108060149
Địa chỉ (Address): Lô 49G KCN Quang Minh , xã Quang Minh, TP Hà Nội, Việt Nam
HTTT (Pay. method): Tiền mặt/Chuyển khoản
STK (Account No.):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

SL
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Thu gom xử lý nước thải 15/02 đến 15/03/2026 m3 25,52 15.500 395.560

2 Truy Thu giá Phí thu gom xử lý nước thải tháng
2 m3 42 1.200 50.400

Cộng tiền hàng (Sub total): 445.960

Thuế suất GTGT (Tax rate): 8% Cộng tiền thuế GTGT (VAT amount): 35.677

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 481.637

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Bốn trăm tám mươi mốt nghìn sáu trăm ba mươi bảy đồng chẵn./.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Đã được ký điện tử bởi
(Signed digitally by)

CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG BÌNH AN

Ngày: 19/03/2026

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Giải pháp Hóa đơn Điện tử được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Bkav - MST 0101360697 - ĐT 1900 545414 - http://ehoadon.vn
Hóa đơn Điện tử (HĐĐT) được tra cứu trực tuyến tại http://tracuu.ehoadon.vn. Mã tra cứu HĐĐT này: XQZER4CP4K2

Mẫu số - Ký hiệu (Serial No.): 1C26TBA
Số (Invoice No.): 00000090

http://ehoadon.vn
http://tracuu.ehoadon.vn
https://van.ehoadon.vn/TCHD?MTC=XQZER4CP4K2


HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (day) 16 tháng (month) 04 năm (year) 2026

Mã của Cơ quan thuế: 003020EAC9CA0B469C9652B7AE00515C59

Đơn vị bán (Seller): CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG BÌNH AN
MST (Tax Code): 0100627002
Địa chỉ (Address): Số nhà 91, Phố Thạch Lỗi, Xã Nội Bài, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại (Tel.): 02435251036           Email: binhancompa@gmail.com
STK (Account No.): 4270141042 - Ngân hàng BIDV - CN Quang Minh

3160211000253ZB - Ngân hàng Agribank CN sóc Sơn

Người mua (Buyer):
Đơn vị (Co. name): Công ty TNHH Thành Công Sơn
MST (Tax Code): 0108060149
Địa chỉ (Address): Lô 49G KCN Quang Minh , xã Quang Minh, TP Hà Nội, Việt Nam
HTTT (Pay. method): Tiền mặt/Chuyển khoản
STK (Account No.):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

SL
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Thu gom xử lý nước thải 15/03 đến 15/04/2026 M3 14,08 15.500 218.240

Cộng tiền hàng (Sub total): 218.240

Thuế suất GTGT (Tax rate): 8% Cộng tiền thuế GTGT (VAT amount): 17.459

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 235.699

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Hai trăm ba mươi lăm nghìn sáu trăm chín mươi chín đồng chẵn./.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Đã được ký điện tử bởi
(Signed digitally by)

CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG BÌNH AN

Ngày: 16/04/2026

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Giải pháp Hóa đơn Điện tử được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Bkav - MST 0101360697 - ĐT 1900 545414 - http://ehoadon.vn
Hóa đơn Điện tử (HĐĐT) được tra cứu trực tuyến tại http://tracuu.ehoadon.vn. Mã tra cứu HĐĐT này: WRYU94K1OH3

Mẫu số - Ký hiệu (Serial No.): 1C26TBA
Số (Invoice No.): 00000134

http://ehoadon.vn
http://tracuu.ehoadon.vn
https://van.ehoadon.vn/TCHD?MTC=WRYU94K1OH3


HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (day) 16 tháng (month) 05 năm (year) 2026

Mã của Cơ quan thuế: 001035E5718E594C35A6783C14CA521AD2

Đơn vị bán (Seller): CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG BÌNH AN
MST (Tax Code): 0100627002
Địa chỉ (Address): Số nhà 91, Phố Thạch Lỗi, Xã Nội Bài, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại (Tel.): 02435251036           Email: binhancompa@gmail.com
STK (Account No.): 4270141042 - Ngân hàng BIDV - CN Quang Minh

3160211000253ZB - Ngân hàng Agribank CN sóc Sơn

Người mua (Buyer):
Đơn vị (Co. name): Công ty TNHH Thành Công Sơn
MST (Tax Code): 0108060149
Địa chỉ (Address): Lô 49G KCN Quang Minh , xã Quang Minh, TP Hà Nội, Việt Nam
HTTT (Pay. method): Tiền mặt/Chuyển khoản
STK (Account No.):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

SL
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Thu gom xử lý nước thải 15/04 đến 15/05/2026 m3 12,32 15.500 190.960

Cộng tiền hàng (Sub total): 190.960

Thuế suất GTGT (Tax rate): 8% Cộng tiền thuế GTGT (VAT amount): 15.277

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 206.237

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Hai trăm lẻ sáu nghìn hai trăm ba mươi bảy đồng chẵn./.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Đã được ký điện tử bởi
(Signed digitally by)

CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG BÌNH AN

Ngày: 16/05/2026

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Giải pháp Hóa đơn Điện tử được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Bkav - MST 0101360697 - ĐT 1900 545414 - http://ehoadon.vn
Hóa đơn Điện tử (HĐĐT) được tra cứu trực tuyến tại http://tracuu.ehoadon.vn. Mã tra cứu HĐĐT này: WT0534BX0X3

Mẫu số - Ký hiệu (Serial No.): 1C26TBA
Số (Invoice No.): 00000173

http://ehoadon.vn
http://tracuu.ehoadon.vn
https://van.ehoadon.vn/TCHD?MTC=WT0534BX0X3


HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (day) 18 tháng (month) 06 năm (year) 2026

Mã của Cơ quan thuế: 00F1BEB773863A46E88A572E041A3B38E0

Đơn vị bán (Seller): CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG BÌNH AN
MST (Tax Code): 0100627002
Địa chỉ (Address): Số nhà 91, Phố Thạch Lỗi, Xã Nội Bài, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại (Tel.): 02435251036           Email: binhancompa@gmail.com
STK (Account No.): 4270141042 - Ngân hàng BIDV - CN Quang Minh

3160211000253ZB - Ngân hàng Agribank CN sóc Sơn

Người mua (Buyer):
Đơn vị (Co. name): Công ty TNHH Thành Công Sơn
MST (Tax Code): 0108060149
Địa chỉ (Address): Lô 49G KCN Quang Minh , xã Quang Minh, TP Hà Nội, Việt Nam
HTTT (Pay. method): Tiền mặt/Chuyển khoản
STK (Account No.):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

SL
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Phí thu gom xử lý nước thải15/5 đến 15/6 m3 8,32 15.500 128.960

Cộng tiền hàng (Sub total): 128.960

Thuế suất GTGT (Tax rate): 8% Cộng tiền thuế GTGT (VAT amount): 10.317

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 139.277

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Một trăm ba mươi chín nghìn hai trăm bảy mươi bảy đồng chẵn./.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Đã được ký điện tử bởi
(Signed digitally by)

CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG BÌNH AN

Ngày: 18/06/2026

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Giải pháp Hóa đơn Điện tử được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Bkav - MST 0101360697 - ĐT 1900 545414 - http://ehoadon.vn
Hóa đơn Điện tử (HĐĐT) được tra cứu trực tuyến tại http://tracuu.ehoadon.vn. Mã tra cứu HĐĐT này: UU79RDAW2F5

Mẫu số - Ký hiệu (Serial No.): 1C26TBA
Số (Invoice No.): 00000211

http://ehoadon.vn
http://tracuu.ehoadon.vn
https://van.ehoadon.vn/TCHD?MTC=UU79RDAW2F5
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